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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 
ĐƠN VỊ: KHOA DU LỊCH  

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 
 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Tiếng Pháp 2 

Mã học phần:  232_73FREN10024_01 Số tín chỉ:4  

Mã nhóm lớp học phần:  74K29QTLH01 74K29QTKS01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  120 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 Tổng số câu hỏi thi: 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung 

CLO  

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Trọng số 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá (%) 

Câu hỏi thi số 

Điểm 

số 

tối 

đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức 

đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO 

1 

Nắm vững các 

quy luật ngữ 

pháp , giao 
tiếp đúng mực 

theo các chủ 

đề xã giao , 

chào hỏi phù 

hợp ,  miêu tả  
con người và 

môi trường 

xung quanh.. 

hiểu và thực 

hiện các giao 
dịch mua,  

bán , 

thuê ..đơn 

giản , hỏi & 
cho thông 

tin ,tường 

thuật  chỉ 

Trắc 

nghiệm 

& Tự 

luận  

50% 

COMPRÉHENSION 

DE L’ORAL    :  

Câu 1 đến câu 10, 13  

     
COMPRÉHENSION  

DES ÉCRITS  :  

Từ câu 14 dến câu 

18, 20 đến 28  

        
  

 

 

 

5 PI4.1 
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dẫn… trong 
một số tình 

huống hằng 

ngày 

CLO 

4 

Thể thức giao 

tiếp nói& viết , 
cách trình bày 

thuyết phục 

hiệu quả. Phân 

tích , tìm hiểu 

các cấu trúc 
khác biệt trong 

ngôn ngữ, 

phản xạ đúng 

trong các tình 

huống  để đạt 
mục tiêu giao 

tiếp 

Trắc 

nghiệm , 
Tự luận, 

Vấn đáp  

50% 

COMPRÉHENSION  

DES ÉCRITS  : 

 Câu 29, 30  
 

 PRODUCTION 

ORALE Exercice 1 , 

Exercice 2 

5 PI10.1 

 

III. Nội dung câu hỏi thi  

PHẦN TRẮC NGHIỆM  

COMPRÉHENSION DE L’ORAL                25pts   

                                              Thí sinh có 3 lần nghe mỗi bài.  

Thí sinh có 30 giây  đọc đề cho mỗi bài tập trước khi nghe  

 Exercice 1.     Écoutez le dialogue et répondez aux questions.   5pts 

1.Astride téléphone à son oncle .      1pt 

A. Vrai  

B. Faux  

ANSWER : A 

2. Astride va se marier  

A. Vrai  

B. Faux  

ANSWER : A 

3. Comment s’appelle le marié ? 

A.Victor 

B.Hector  

ANSWER : A 

4. Le mariage est quand ? 
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A.en Mai 

B.en Juin 

ANSWER : A 

5. Qu’est-ce qu’Armand adore ? 

A. Le cinéma 

B. les voyages  

ANSWER : A 

 

Exercice 2 . Écoutez le dialogue et répondez aux questions.                 . 10pts 

6. Le restaurant d’Hervé Rivassan s’appelle C’est bio pour moi.  2 pts 

A. Faux 

B.Vrai 

ANSWER : A 

7. Qu’est-ce qu’Hervé Rivassan cuisine dans son restaurant ? 

A. Des légumes, des fruits frais et des produits de saison 

B.Des légumes , des fruits de mer  

ANSWER : A 

8. Qu’est-ce qu’il aime manger ? 

A. Les fruits et les viennoiseries 

B.Les fruits de mer  

ANSWER : A 

9. La journaliste ne fait pas les courses 

A. Faux  

B.Vrai 

ANSWER : A 

10. Hervé Rivassan recommande l’application Too Good To Go 

A.Faux 

B.Vrai  

ANSWER : A 
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Exercice 3 . Écoutez le dialogue et répondez aux questions.                .10pts 

11. L’entreprise BLS propose les services de plombiers et de serruriers.  2pts 

A.Vrai 

B.Faux 

ANSWER : A 

12.Qui a un problème de fuite d’eau ? 

A. Le voisin du premier étage 

B. Le voisin du dernier étage 

ANSWER : A 

13.Cette personne est dans son appartement ? 

A. Non, cette personne est absente 

B.Oui, cette personne est là 

ANSWER : A 

14.L’entreprise BLS va envoyer quels professionnels ? 

A. L’entreprise BLS va envoyer un plombier et un serrurier 

B. L’entreprise BLS va envoyer un technicien et un électricien 

ANSWER : A 

15. Les professionnels vont arriver dans combien de temps ? 

A. Ils vont arriver dans 30 minutes 

B. Ils vont arriver dans 3 minutes 

ANSWER : A 

 

COMPRÉHENSION  DES ÉCRITS         25pts             

Exercice 1 . Vous lisez cette publicité pour une école de langue en Provence.  

                           Répondez aux questions                              10pts 
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16. Le cours intensif dure :…….par semaine         2pts 

A. 20 heures 

B. 15 heures  

C. 30 heures  

ANSWER : A 

17.Dans l’école, à quel moment peut-on apprendre le français professionnel  ? 

A. L’après-midi 

B.Les dimanches  

ANSWER : A 

18.Les lundis, l’école organise : 

A. des cours de langue régionale 

B. des visites guidées de la ville. 

ANSWER : A 

19.Dans l’école , il y a un jardin  

A. Vrai 

B. Faux  

ANSWER : A 

20. Les cours de cuisine sont quel jour ? 

A. Le vendredi  

B. Le dimanche  
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ANSWER : A 

Exercice 2 . Vous recevez le message sur un forum d’échanges linguistiques .Lisez et 

répondez aux questions .                                7.5pts 

 

21. Kouadio a quel âge ?             1.5pts 

A. Trente ans 

B.Treize ans  

ANSWER : A 

22. Quelle est la nationalité de Kouadio? 

A. Il est français  

B.Il est italien  

ANSWER : A 

23. Quelle est la profession de Kouadio ?  

A. Il est professeur 

B. Il est médecin  

ANSWER : A 

24. Où habite Kouadio ? 

A. À Bordeaux 

B. En Côte d’Ivoire 

ANSWER : A 

25. Où Kouadio aime aller pendant son temps libre ? 

A. Au musée 
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B. En Côte d’Ivoire 

ANSWER : A 

 

Exercice 3. Vous recevez ce message de votre amie suisse. Lisez le document et répondez 

aux questions.                                                                    7.5pts 

 

26. Que propose Yasmine ?                           1.5pts 

A. Faire un voyage 

B. Faire du ski 

ANSWER : A 

27 . Elsa adore                                              1.5pts 

A.le rouge 

B.le jaune 

ANSWER : A 

28. Vous avez rendez-vous où ?                 1.5pts 

A. Chez Yasmine  

B.En ville 

C. Chez Elsa 

ANSWER : A 

29. Vous pouvez faire du shopping à quelle heure ?          1.5pts 

A.À 14 heures  

B.À 12 heures  

ANSWER : A 
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30. Qu’est-ce que vous devez prendre ?                       1.5pts 

A.Un parapluie 

B.Un manteau. 

ANSWER : A 

 

PHẦN TỰ LUẬN :  

1. Bài viết 25 điểm  

PRODUCTION ÉCRITE                                             25pts 

 
 

1.   Vous écrivez une lettre à votre ami(e) francophone  pour l’inviter à visiter votre 

ville. Vous lui parlez des sorties que vous pouvez faire ensemble (40 mots minimum)                                                               

13 pts 

 
2.      Vous êtes Laure et vous écrivez un mail à votre sœur Emma. Elle vient chez vous, 

à Lyon, passer un week-end en janvier. Vous parlez de la météo du week-end et vous 

expliquez quels vêtements, quels accessoires elle peut mettre dans sa valise.               

12pts 

 
 

2. Bài nói  25 điểm 

PRODUCTION ORALE                                              25pts 

 

Exercice 1 : : Présentez-vous devant le jury (nom & prénom, âge, nationalité, profession, 

ville & pays de résidence, langues parlées…). Vous présentez vos goûts , vos loisirs .. Le 

jury va ensuite poser quelques questions 

Exercice 2. Vous tirez au sort un sujet et vous jouez la situation proposée.  

 
 

1.Vous êtes en France. Vous voulez acheter des vêtements. Vous allez dans un magasin, 

vous posez des questions sur les prix, les tailles, les couleurs. Vous achetez au moins trois 

articles.  
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2.Vous êtes en vacances en France. Vous voulez réserver un billet de train pour visiter le 

pays. Vous allez à la gare, vous demandez des renseignements (villes, prix, horaires). 

Vous choisissez et vous payez 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm      50.0 

Câu 1 – 5  0.1  

Câu 6-15   0.2  

Câu 16-20 

Câu 21-30 
 

          0.1 

         0.2 
          

 

II. Tự luận 5.0     50.0 

Nội dung Viết. Đúng tình huống                    2 

Khả năng trình bày sự việc    5 

Khả năng diễn đạt ý tưởng     4 
Mạch lạc logic                        2 

Từ vựng                                  6 

Ngữ pháp                                6 

 

2.5     25.0 

Nội dung Nói Phát âm, ngữ điệu                   4 

Lưu loát phong thái                 2 

Khả năng trình bày sự việc     3 

Khả năng ứng dụng thể thức mẫu câu 

đối đáp theo yêu cầu               4 

Vốn từ vựng                            5 

Ngữ pháp                                 5 

Hợp lý logic                             2 

2.5   25.0 

 Điểm tổng 10.0   100.0 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

                                                            

                                                                                                                    

     

 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Linh    Nguyễn Thị Huỳnh Hoa 

 


